
Phụ lục V. Danh sách các cụm công nghiệp đang hoạt động 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày       tháng 5 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

TT  Tên CCN 
Tên Chủ đầu tư 

hạ tầng 

Hiện trạng xây 
dựng và hoạt 

động của 
HTXLNT   

Hệ thống thu 
gom, thoát 
nước mưa 

tách riêng với 
hệ thống thu 
gom, thoát 
nước thải 

Tổng 
công  
suất 
thiết  

kế (m3/ 
ngày)  

Công 
suất    

thực tế 
(m3/ 

ngày) 

Chất 
lượng 
nước 
thải 

sau xử 
lý (cột 
A/B) 

Số hiệu  
GPMT/GPMT 

thành phần và thời 
gian cấp gần nhất 

Hiện trạng 
truyền số  
liệu quan  
trắc nước 

thải tự động, 
liên tục) 

1 CCN Lê Hồ 

Công ty TNHH 
xây dựng và dịch 

vụ thương mại 
Việt Phát 

Đã xây dựng và 
được cấp GPMT 

Có tách riêng 2.100  Cột A 

Số 04/GPMT-
BTNMT ngày 

07/01/2025 của  Bộ 
TNMT 

Chưa truyền 
dữ liệu quan 
trắc tự động 

2 
CCN Bình 

Lục 
Công ty cổ phần 

Bình Mỹ 
Đã xây dựng và 

hoạt động 
Có tách riêng 500 500 Cột A 

Đã có giấy phép môi 
trường 

Đã lắp đặt 
và truyền dữ 

liệu 

3 
CCN Yên 

Lệnh 

Công ty CP xây 
dựng công 

nghiệp Đông 
Dương 

Đã xây dựng và 
được cấp GPMT 

Có tách riêng 1.000  Cột A 

Số 72/GPMT-UBND 
ngày 15/10/2025 của  

UBND tỉnh Ninh 
Bình 

Chưa truyền 
dữ liệu quan 
trắc tự động 

4 
CCN Trác 

Văn 

Công ty CP xây 
dựng công nghiệp 

Đông Dương 

Đã xây dựng và 
được cấp GPMT 

Có tách riêng 1.600  Cột A 
Số 28/GPMT-UBND 
ngày 26/6/2025 của  
UBND tỉnh Hà Nam 

 

5 
CCN Nam 
Châu Sơn 

UBND thành phố 
Phủ Lý (hiện nay 
chuyển về UBND 

cấp xã) 

chưa có 
HTXLNT tập 

trung 
Có tách riêng - -  

Chưa được cấp 
GPMT 

 



6 
CCN Kim 

Bình 

UBND thành phố 
Phủ Lý (hiện nay 
chuyển về UBND 

cấp xã) 

chưa có 
HTXLNT tập 

trung 
Có tách riêng - -  

Chưa được cấp 
GPMT 

 

7 CCN Thi Sơn 

Trung tâm PT 
CCN (hiện nay 

chuyển về UBND 
cấp xã) 

chưa có 
HTXLNT tập 

trung 
Có tách riêng - -  

Chưa được cấp 
GPMT 

 

8 
CCN Cầu 

Giát 

Trung tâm phát 
triển CCN TX 
Duy Tiên (hiện 
nay chuyển về 
UBND cấp xã) 

Đã xây dựng và 
đi vào hoạt động 

Có tách riêng 1.200 147 Cột A 

Đã được phê duyệt 
báo cáo ĐTM và cấp 
giấy xác nhận hoàn 

thành công trình 
BVMT (GPMT thành 

phần) 

Chưa truyền 
dữ liệu quan 
trắc tự động 

9 
CCN Trung 

Lương 

Công ty Cổ phần 
Phát triển hạ tầng 
công nghiệp Hà 

Nam 

Giai đoạn I đã đi 
vào hoạt động, 
giai đoạn mở 

rộng đang triển 
khai các thủ tục 
đầu tư xây dựng 

Có tách riêng 2.000 - Cột A 

Đã có báo cáo ĐTM 
phê duyệt nă 2020. 

Chưa được cấp 
GPMT 

 

10 
CCN Nhật 

Tân 
Trung tâm PT 

CCN 

chưa có 
HTXLNT tập 

trung 
Có tách riêng - -  

Có Đề án Bảo vệ môi 
trường chi tiết. Chưa 

được cấp GPMT 
 

11 
CCN Châu 

Giang 

Công ty cổ phần 
Công nghiệp chế 

tạo ô tô Hồng 
Đức 

Đã xây dựng Có tách riêng 1.000 - Cột A 
Đang trình cấp 

GPMT 
 

12 
CCN Ninh 

Phong 

TT Khuyến công 
XTTM và cụm 

công nghiệp 
Chưa có 

Chưa tách 
riêng 

  Cột A Chưa có GPMT 
Chưa truyền 
dữ liệu quan 
trắc tự động 



13 
CCN Khánh 

Nhạc 

TT Khuyến công 
XTTM và cụm 

công nghiệp 
Chưa có 

Chưa tách 
riêng 

  Cột A Chưa có GPMT 
Chưa truyền 
dữ liệu quan 
trắc tự động 

14 
CCN Đồng 

Hướng 

- TT Khuyến 
công XTTM và 

cụm công nghiệp 
(giai đoạn 1) 

- Công ty TNHH 
thương mại Huy 
Nga (giai đoạn 2) 

Đã xây dựng và 
hoạt động 

Có tách riêng 700 - Cột A 

Giấy phép môi 
trường số 

381/GPMT-BTNMT 
ngày 09/10/2023 của  

Bộ TNMT 

Chưa truyền 
dữ liệu quan 
trắc tự động 

15 CCN Phú Sơn 
TT Khuyến công 
XTTM và cụm 

công nghiệp 
Chưa có 

Chưa tách 
riêng 

  Cột A Chưa có GPMT 
Chưa truyền 
dữ liệu quan 
trắc tự động 

16 
CCN đá mỹ 
nghệ Ninh 

Vân 

UBND thành phố 
Ninh Bình 

Đang xây dựng Có tách riêng 1.000  Cột A Chưa có GPMT 
Chưa truyền 
dữ liệu quan 
trắc tự động 

17 CCN Gia Vân 
Công ty TNHH 

Thiên Phú 
Đã xây dựng và 

hoạt động 
Có tách riêng 2.500 1.000 Cột A Chưa có GPMT 

Đã lắp đặt 
và truyền dữ 

liệu 

18 CCN Gia Lập         

19 CCN Gia Phú 
Công ty TNHH 
MTV đầu tư và 
XD Hoàng Dân 

Đã xây dựng và 
hoạt động 

Có tách riêng 1.200 300 Cột A 
Số 67/GPMT-BTNMT 
ngày 22/3/2023 của Bộ 

TNMT 

Đã lắp đặt 
và truyền dữ 

liệu 

20 
CCN Văn  

Phong 
Công ty TNHH 

Thiên Phú 
Đã xây dựng và 

hoạt động 
Có tách riêng 4.500 2.000 Cột A 

Số 398/GPMT-BTNMT 
ngày 29/12/2022 của       

Bộ TNMT 

Đã lắp đặt 
và truyền dữ 

liệu 

21 
CCN Khánh 

Thượng 
 

Đã xây dựng và 
hoạt động 

Có tách riêng 1.500 300 Cột A 
Số 25/GPMT-BTNMT 

ngày 25/9/2024 của       
UBND tỉnh 

Đã lắp đặt 
và truyền dữ 

liệu 



22 
CCN Cầu 

Yên 

Công ty cổ phần 
ĐT phát triển 
KCN Quốc Tế 

Đã xây dựng và 
hoạt động 

Có tách riêng 150 - Cột A 

Giấy phép xả thải số 
40/GPXT-STNMT 
ngày 24/5/2019 của 

Sở TNMT 

Chưa truyền 
dữ liệu quan 
trắc tự động 

23 
CCN Xuân 

Tiến 
UBND xã Xuân 

Tiến 
Đã có Có 150 9 Cột A  Chưa lắp đặt 

24 
CCN Yên 

Dương 

Cty cổ phần đầu 
tư xây dựng hạ 
tầng Đại Phong 

Đã có Có 700 43 Cột A 
Đã có giấy phép môi 

trường 

Đã lắp đặt 
và truyền dữ 

liệu 

25 
CCN Đồng 

Côi 

Công ty CP xây 
dựng hạ tầng 
Nam Giang 

Chưa có Có  233  
Chưa có giấy phép 

môi trường 
Chưa lắp đặt 
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